
1

STT Họ và tên

1 Nguyễn Đức Bằng Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2 Lê Hồng Thanh
Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

tối cao

3 Nguyễn Thị Hiển
Điều tra viên trung cấp, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát

nhân dân tối cao

2 Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo 

đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người bị 

buộc tội
1 Nguyễn Thúy Loan Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 

3
Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền

công tố, kiểm sát điều tra các vụ án trộm cắp tài sản
1 Vũ Thị Huê

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1,

tỉnh Lạng Sơn

4

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án tổ chức sử

dụng trái phép chất ma túy trong giai đoạn hiện nay 1 Lý Thu Thủy
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3,

tỉnh Lạng Sơn

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

SÁNG KIẾN NGÀNH KSND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO CÔNG NHẬN

Sáng kiến được áp dụng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong ngành KSND trên phạm vi toàn quốc năm 2025

(Kèm theo Thông báo số 780/TB-HĐSK ngày 17/9/2025 của Hội đồng sáng kiến)

CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

1 Đổi mới tổ chúc và hoạt động của Cơ quan điều tra

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu

trong tình hình mới

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Đỗ Xuân Trường Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

2 Bùi Thị Thuý Hằng 
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng

Yên 

1 Lê Hoàng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

2 Nguyễn Huy Thắng
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Nguyễn Thị Vân
Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Vũ Tuấn Dũng
Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Trương Thị Năm
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh

1 Nguyễn  Thị Thu Hòa
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Phạm Thăng Long
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

3 Trần Thi Minh Hảo
Phó trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Thành Long
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh

5 Phạm Quỳnh Hoa
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Quảng Ninh

6 Ngô Mạnh Tú
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Quảng Ninh

7 Giải pháp sơ đồ tư duy hướng dẫn phân công cán

bộ giúp việc trong thực hành quyền công tố, kiểm

sát xét xử án hình sự.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

5 Giải pháp nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để

kiến nghị khắc phục và kháng nghị phúc thẩm án

hình sự

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

6 Sơ đồ tư duy hướng dẫn cán bộ giúp việc khâu thụ

lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong ngành

Kiểm sát nhân dân
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Bùi Hữu Bình
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

2 Tống Văn Hiện
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Võ Ngọc Quỳnh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2,

tỉnh Quảng Ninh

1 Bùi Thị Minh Ngọc
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

2 Lương Ngọc Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

3 Phạm Thị Bông Miền
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

4 Trần Thanh Tú
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Phạm Ngọc Tuyền
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

10 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu 

cầu điều tra đối với vụ hình sự về tội Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy tại Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 6

1 Phạm Văn Thành 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,

tỉnh Quảng Ninh

1 Nguyễn Huy Cường Phó Trường phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Võ Ngọc Quỳnh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2,

tỉnh Quảng Ninh

8 Sơ đồ tư duy hướng dẫn cán bộ giúp việc khâu

kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong

ngành Kiểm sát nhân dân

9 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo,

thống kê trong ngành kiểm sát nhân dân bằng sơ

đồ hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo, thống

kê tội phạm

11 Giải pháp hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung

về tội Cố ý gây thương tích giữa các cơ quan tiến

hành tố tụng 
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Đức Thanh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá

2 Trần Thị Hải Yến
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh

Hoá

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,

tỉnh Thanh Hoá

2 Nguyễn Đình Nam
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6,

tỉnh Thanh Hoá

1 Nguyễn Chí Cường Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Nghệ An

2 Bùi Thị Mai Hoa
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9,

tỉnh Nghệ An

15
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

tuyên truyền, phổ biến pháp luật 1 Văn Đình Thắng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5,

tỉnh Nghệ An

16 Một số giải pháp nhằm hạn chế việc trả hồ sơ để

điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

trong quá trình giải quyết án hình sự trên địa bàn

huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
1 Đỗ Hoàng Sâm

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh

Quảng Trị

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

12 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải

tiến công tác tham mưu tổng hợp và thi đua khen

thưởng tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

13 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

bảo quản phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn

giao thông

14 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua -

khen thưởng tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

17 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo án

bằng sơ đồ tư duy tại Viện Kiểm sát nhân dân

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 1 Lê Văn Phước
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân kKhu vực 8, tỉnh

Quảng Trị

1 Nguyễn Thị Kim Hồng
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà

Nẵng

2 Nguyễn Lê Hải Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

1 Nguyễn Đức Thông
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, thành phố

Đà Nẵng

2 Hồ Thị Bích Tâm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1,

thành phố Đà Nẵng

1 Trần Thanh Quang Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

2 Đinh Công Phức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

3 Trần Thị Ngọc Én
Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ngãi 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

18 Hoàn thiện pháp luật hình sự trong những vụ án,

vụ việc vi phạm quy định về khai thác tài nguyên,

khoáng sản.

19 Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây

dựng phần mềm dữ liệu nội bộ nhằm tăng ường

công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn

nghiệp vụ tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1,

thành phố Đà Nẵng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

20 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu

quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát

việc giải quyết án xâm phạm tình dục trẻ em trên

địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ)
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Lê Quang Tiến Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Trần Thị Nhân Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

4 Nguyễn Trường Lưu Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 Hồ Ngọc Thảo Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Nguyễn Thị Minh Hồng Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Đỗ Thị Minh Tâm
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk

Lắk

4 Biện Tấn Hoàng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk

Lắk

23

Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo pháp

luật hiện hành, thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân

dân khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng
1 Võ Thị Linh Thảo

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1,

tỉnh Lâm Đồng

24

Thực trạng công tác kiểm sát Quyết định áp dụng

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Lâm Đồng, bất cập và đề xuất

1 Chu Thị Ngọc
Kiểm sát viên Trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm

Đồng

25

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát các vụ,

việc tạm đỉnh chỉ trong vụ án dân sự 1 Nguyễn Thị Sáu
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12,

tỉnh Lâm Đồng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

21 Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết

các vụ án giết người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk -

Thực trạng và giải pháp

22 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát Bản án,

Quyết định hình sự sơ thẩm của Tòa án nhằm phát

hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trương Xuân Văn
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15,

Thành phố Hồ Chí Minh

2 Lưu Kim Hằng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15,

Thành phố Hồ Chí Minh

27
Nâng cao kỹ năng kiểm sát việc tuân theo pháp

luật trong công tác thi hành án treo theo Luật thi

hành án hình sự năm 2019

1 Huỳnh Hải Dương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15,

Thành phố Hồ Chí Minh

28
Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông

đường bộ từ thực tiễn trên địa bàn phường Tân

Đông Hiệp, Phường Dĩ An và phường Đông Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh, phương hướng hoàn thiện

1 Trần Văn Luân
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 16,

Thành phố Hồ Chí Minh

29 Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố các

vụ án ma tuý

1 Võ Thành Lộc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19,

Thành phố Hồ Chí Minh

30

Tăng cường phối hợp với Tòa án về chuyển giao

tài liệu số hóa và tổ chức phiên tòa hình sự trình

chiếu chứng cứ theo tinh thần cải cách tư pháp

1 Nguyễn Quốc Huy
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7,

tỉnh Đồng Tháp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

26 Kỹ năng và một số giải pháp nâng cao chất lượng

thực hành quyền công tố, kiểm sát khám nghiệm

hiện trường tai nạn giao thông

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

31

Nâng cao chất lượng trong công tác kiến nghị

phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với

các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động tổ chức

đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn huyện Tân Phú

Đông, tỉnh Tiền Giang

1 Nguyễn Thanh Toàn
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2,

tỉnh Đồng Tháp

1 Kha Hữu Chí Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Nguyễn Thanh Tùng
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5,

tỉnh An Giang

Tổng số: 32 sáng kiến của 66 tác giả, đồng tác giả

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

32 Ứng dụng Google Sheets, Apps Script và Chatbot

Telegram trong quản lý án hình sự: Kinh nghiệm

từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao (nay là

Viện kiểm sát nhân Khu vực 5)


